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DANH MỤC VẮC XIN NĂM 2025 

(Đính kèm Thư yêu cầu số              /TYC-BVT ngày        tháng         năm 2025) 

STT 
Nhóm 

TCKT 
Tên hoạt chất Nồng độ, hàm lượng 

Đường 

dùng 

Dạng bào 

chế 
Đơn vị tính Số lượng 

1 N1 
Vắc xin phòng Thuỷ 

đậu 

Sau khi hoàn nguyên, mỗi liều chứa: 

Oka/Merck varicella virus, live, attenuated 

>=1350PFU 

Tiêm Thuốc tiêm Hộp/lọ/liều 100 

2 N5 

Kháng nguyên tinh chế 

từ virus dại chủng 

Pitman Moore 

≥ 2,5 IU/0,5ml Tiêm Thuốc tiêm Hộp/lọ/liều 100 

3 N5 
Vắc xin phòng viên 

gan B 

Protein kháng nguyên bề mặt HBsAg (độ 

tinh khiết ≥ 95%) 10mcg/0,5ml 
Tiêm Thuốc tiêm Hộp/lọ/liều 200 

4 N5 Vắc xin phòng dại 

Sau khi hoàn nguyên, mỗi liều chứa: Virus 

dại bất hoạt (chủng L.Pasteur 2061/Vero 

được nhân giống trên tế bào Vero) 

≥2,5IU/0,5ml 

Tiêm Thuốc tiêm Hộp/lọ/liều 200 



2 
 

STT 
Nhóm 

TCKT 
Tên hoạt chất Nồng độ, hàm lượng 

Đường 

dùng 

Dạng bào 

chế 
Đơn vị tính Số lượng 

5 N5 
Vắc xin phòng Não mô 

cầu 

Mỗi liều chứa: Protein màng ngoài tinh 

khiết vi khuẩn não mô cầu nhóm B - 

50mcg/0,5ml: Polysaccharide vỏ vi khuẩn 

não mô cầu nhóm C: 50mcg/0,5ml 

Tiêm Thuốc tiêm Hộp/lọ/liều 100 

6 N5 
Vắc xin phòng Viêm 

gan B 

Protein kháng nguyên bề mặt HBsAg (độ 

tinh khiết ≥ 95%) 20mcg 
Tiêm Thuốc tiêm Hộp/lọ/liều 200 

7 N5 

Vắc xin phối hợp 

phòng 3 bệnh: Sởi - 

Quai bị - Rubella. 

 

Mỗi liều vắc xin hoàn nguyên 0,5ml chứa: 

Virus sởi>=1000CCID50 

Virus quai bị>=5000CCID50 

Virus rubella>=1000CCID50 

Tiêm Thuốc tiêm Hộp/lọ/liều 20 

8 N5 
Vắc xin phòng bệnh 

Sốt xuất huyết Dengue 

Mỗi liều vắc xin 0,5ml sau khi hoàn 

nguyên chứa: Tuýp huyết thanh 1 virus 

Dengue (virus sốt xuất huyết) (sống, giảm 

độc lực) ≥ 3,3 log 10 PFU; Tuýp huyết 

Tiêm Thuốc tiêm Hộp/lọ/liều 100 
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STT 
Nhóm 

TCKT 
Tên hoạt chất Nồng độ, hàm lượng 

Đường 

dùng 
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chế 
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thanh 2 virus Dengue (virus sốt xuất 

huyết) (sống, giảm độc lực) ≥ 2,7 log 10 

PFU; Tuýp huyết thanh 3 virus Dengue 

(virus sốt xuất huyết) (sống, giảm độc lực) 

≥ 4,0 log 10 PFU; Tuýp huyết thanh 4 

virus Dengue (virus sốt xuất huyết) (sống, 

giảm độc lực) ≥ 4,5 log 10 PFU 

9 N1 

Vắc xin phòng bệnh 

Bạch hầu – ho gà – uốn 

ván 

Giải độc tố bạch hầu ≥ 2 IU, Giải độc tố 

uốn ván ≥ 20 IU; Giải độc tố ho gà 8 µg, 

Filamentous Haemagglutinin 8 µg, 

Pertactin 2,5 µg 

Tiêm Thuốc tiêm Hộp/lọ/liều 50 

10 N5 
Vắc xin phòng Viêm 

não Nhật Bản 

Mỗi liều 0,5ml vắc xin hoàn nguyên chứa: 

Virus Viêm não Nhật Bản chủng SA14-

14-2, tái tổ hợp, sống, giảm độc lực 4,0 - 

5,8 log PFU 

Tiêm Thuốc tiêm Hộp/lọ/liều 50 
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Nhóm 

TCKT 
Tên hoạt chất Nồng độ, hàm lượng 

Đường 

dùng 
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11 N1 
Vắc xin phòng Ung thư 

cổ tử cung 

Mỗi liều 0,5mL chứa 30mcg protein L1 

HPV týp 6; 40mcg protein L1 HPV týp 

11; 60mcg protein L1 HPV týp 16; 40mcg 

protein L1 HPV týp 18; 20mcg protein L1 

HPV cho mỗi týp 31,33,45,52 và 58 

Tiêm bắp Thuốc tiêm Bơm tiêm 200 

12 N1 
Vắc xin phòng Cúm 

mùa 

Vắc xin phòng Cúm mùa .(thành phần 

được cập nhật hàng năm theo sự phê duyệt 

của Cục Quản lý Dược) 0,5ml 

Tiêm Thuốc tiêm Bơm Tiêm 
1000 
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